
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ TRẤN BA TƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ  NSNN HỖ TRỢ
(kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày         /5/2025 của UBND thị trấn Ba Tơ)

STT Họ và tên Mã số BHXH
Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ chiếu

Ngày tháng
năm sinh Giới tính Địa chỉ Lí do không đủ điều kiện

A B 1 2 3 4 5 6
1 Võ Duy Chiến 5121216275 051201001736 22/12/2001 Nam Đá Bàn đi xkld
2 Phạm Thị He 5121203367 051301008170 05/05/2001 Nữ Đá Bàn làm việc ở Bình dương
3 Phạm Trung Thọ 5121223799 051204002069 05/09/2004 Nam Đá Bàn đi bộ đội gia lai
4 Phạm Thị Đanh 5121219711 051182012769 01/01/1982 Nữ Đá Bàn hiện sống ở Mộ Đức
5 Lê Thị Thôi 5121217332 051179011098 21/12/1979 Nữ Đá Bàn Làm ở Quảng Ngãi
6 Phạm Văn Sâm 5121210108 051202011865 25/01/2002 Nam Đá Bàn đi bộ đội gia lai
7 Phạm Thị Ánh 5121236747 051190016245 20/11/1990 Nữ Đá Bàn làm ở Long An
8 Phạm Văn Nút 5121603617 051096008596 20/06/1996 Nam Đá Bàn đi làm việc ở Nhật bản
9 Lê Thị Bảy 5121202302 049180009308 15/06/1980 Nữ Đá Bàn hiện sống ở Quảng Nam

10 Trịnh Trọng Vương 5116010061 051085004979 21/02/1985 Nam Đá Bàn Làm việc ở Sài Gòn
11 Phạm Thị Khanh 5121217845 051191002156 01/02/1991 Nữ Kon Dung lấy chồng ở Quảng Nam
12 Phạm Trung Thành 5121504339 051216004902 25/04/2016 Nam Nam Hoàn Đồn ở ba Cung, gửi khẩu
13 Đinh Tấn Triều 5121238719 051099003449 25/12/1999 Nam Nam Hoàn Đồn sống ở Quy nhơn
14 Phạm Quốc Gia Bảo 5121201192 051213014637 02/01/2013 Nam Nam Hoàn Đồn con bộ đội
15 Phạm Tiến Sĩ 5121226630 051202000531 15/10/2002 Nam Nước Trinh đi bộ đội ở trung đoàn 887
16 Phạm Thị Quen 5121202961 051174009090 05/12/1974 Nữ Nước Trinh hiện sống ở Đức Phổ
17 Nguyễn Thanh Trọng 5121501734 051215005466 19/04/2015 Nam Tài Năng hộ khẩu gửi
18 Nguyễn Hoàng Uyên Thư 5121738593 051318000544 29/10/2018 Nữ Tài Năng cả hộ chuyển về Mộ Đức
19 Bùi Văn Du 0126383583 036098018784 06/10/1998 Nam Tài Năng không sống ở địa phương
20 Trần Thị Diễm My 5121197404 051193009218 02/03/1993 Nữ Tài Năng hiện sống ở Quảng Ngãi

(danh sách này gồm có 20 người)
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KCB ban đầu Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6

1 Cao Mỹ Trà 5121501018 051300000312 09/06/2000 Nữ Bắc Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

2 Nguyễn Minh Vy 5121365312 051317001869 17/07/2017 Nữ Bắc Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

3 Nguyễn Tú Trinh 5121210769 051199010986 06/08/1999 Nữ Bắc Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

4 Phạm Minh Thuận 5121194122 051200008097 25/05/2000 Nam Bắc Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

5 Phạm Thị He 5121207991 051304011853 29/11/2004 Nữ Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

6 Dương Tam Huy 5121199322 051202000420 30/03/2002 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

7 Phạm Thị Thanh Xuân 5121225046 051304008747 26/03/2004 Nữ Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

8 Võ Thị Thanh Minh 5121232100 051189011439 17/08/1989 Nữ Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

9 Dương Quang Thiên Phú 5121261035 051215004370 16/02/2015 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

10 Huỳnh Cát Nhã Phương 5121742333 051318011868 12/05/2018 Nữ Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

11 Phạm Văn Việt 5121757384 051218012091 10/12/2018 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

12 Phạm A Bảo 5121768061 051218011826 24/12/2018 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

13 Phạm Văn Nguyên 5121209139 051203011993 24/05/2003 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

14 Phạm Thanh Thuyên 5121242967 051204006335 18/02/2004 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

15 Phạm Văn Chung 5121200125 051082018322 20/08/1982 Nam Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK
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16 Phạm Thị Tuyền 5121195900 051195001304 15/11/1995 Nữ Đá Bàn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

17 Phạm Thị Thanh Thuyết 5121216803 051300005991 25/03/2000 Nữ Đồng Chùa Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

18 Phạm Gia Hưng 5121689284 051218002964 22/05/2018 Nam Đồng Chùa Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

19 Phạm Văn Đậu 5121226895 051096011625 06/07/1996 Nam Đồng Chùa Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

20 Huỳnh Bảo Khang 5121233047 051214003896 05/09/2014 Nam Nam Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

21 Trần Võ An Nhiên 5121734038 051318007604 14/12/2018 Nữ Nam Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

22 Nguyễn Ngọc Huân 5111006798 051086002568 29/08/1986 Nam Nam Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

23 Phạm Thị Trâm 5112004761 051188007266 20/11/1988 Nữ Nam Hoàn Đồn Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

24 Phạm Thị Trình 5121221831 051302005612 06/10/2002 Nữ Nước Trinh Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

25 Nguyễn Hồng Dân 5121205130 051318006489 14/12/2018 Nữ Tài Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

26 Trương Thị Kiều Loan 5110001174 051189006882 01/09/1989 Nữ Tài Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

27 Nguyễn Bạch Phi Yến 5121216586 051301005313 30/05/2001 Nữ Tài Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

28 Trần Thị Hồng Hậu 5121220186 075302011934 06/02/2002 Nữ Tài Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

29 Lê Quốc Quang 7909421015 051086015027 26/05/1986 Nam Tài Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng AK

30 Phạm Văn Linh 5121622409 051089010739 27/11/1989 Nam Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

31 Phạm Văn Thuận 5121202281 051205004344 12/05/2005 Nam Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

32 Phạm Thị Đao 5121225934 051303008367 04/12/2003 Nữ Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

33 Phạm Sa Nic 5121727474 051218011068 06/12/2018 Nam Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

34 Phạm Văn Thùa 5121237281 051097020553 02/07/1997 Nam Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

35 Phạm Văn Thề 5121219359 051092000541 24/03/1992 Nam Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

36 Phạm Thị Nguy 5121239452 051304007893 06/09/2004 Nữ Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

37 Phạm Thị Sa 5121209917 051300001220 18/09/2000 Nữ Kon Dung Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK
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38 Phạm Thị Thanh Tuyền 5121225883 051306011119 15/04/2006 Nữ Uy Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK

39 Phạm Minh Thảo 5121197294 051085003092 12/09/1985 Nam Uy Năng Thị trấn Ba Tơ Đối tượng DK
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Số CCCD/
CNTND
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Ngày tháng
năm sinh Giới tính Địa chỉ Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6
1 Phạm Thị Tâm 7910233764 051183002974 03-02-1983 Nữ Đá Bàn đã có thẻ
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